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(Đề số 2: Dành cho HS học chương trình mới)

(Đề bài gồm 03 trang)


    Học sinh l​ưu ý:          

                     - Học sinh làm bài vào tờ giấy thi, không làm bài vào đề thi này;
- Phần trắc nghiệm: Chỉ cần viết phương án chọn A, B hoặc C;
- Phần tự luận: Viết đầy đủ theo yêu cầu của bài.

------------------------------------------------------------------------------------

A. VOCABULARY + GRAMMAR + LANGUAGE FUNCTION
I. Choose the best option to complete each sentence. (3.0 pts)

(Chọn phương án đúng nhất để hoàn thành các câu sau)
1. This is the most ________ book I have ever read. 

 
A. interest


B. interesting


C. interested
2. If we throw trash on the road, we will_________our  environment.


A. pollution
B. pollute           

C. polluting
   
3. I have oily skin,  _______________ I wash my face regularly. 


A. so

          

B. but



C. and
4.  ______ you ever ___________ a pet? 


A. Have - had           
B. Do - have


C. Did - have  
5. This is _____________building in the city.

A. taller          

B. the tallest  


C. the most tall   

6. I think in the future people ____________ outdoor activities. 

              
A. prefer             

B. preferred   

C. will prefer   

7. Minh ____________ that movie five times.    
              
A. sees            

B. saw



C. has seen
8. Many students ____________ aerobics to keep fit.

              
A. go             


B. do  



C. play
9. What's your favorite__________ ? - I love cooking.

A. food


B. hoby


C. drink
10. It's getting light. Shall I turn  __________the light to save electricity? 


A. on



B. off



C. in

11.  Playing video games ___________ is bad for you. 

A. a little


B. a few


C. too much
12. The Japanese eat a lot of fish _________ they eat a lot of rice too.
      
A. and             

B. but           


C. or                     

13. Lan keeps sneezing and coughing. I think she has ____________. 

              
A. earache             

B. flu



C. stomachache
14. I find ___________ unusual.
      
A. carve eggshells             
B. to carve eggshells     
C. carving eggshells     
15. I hate ______________ the floor. 


A. clean
 

B. to clean


C. cleaning

B. READING

I. Read the passage carefully and choose the correct option (A, B or C) to complete the questions. (2.0 pts)

(Đọc kỹ đoạn văn và chọn lựa chọn đúng (A, B hoặc C) để hoàn thành các câu hỏi)

Today there is an international robot show in Ha Noi. Many people are at the show. They can see many types of robots there.

Young people are interested in home robots. These robots can cook, make tea or coffee, clean the house, and do the laundry. 

The children like to see teaching robots. These robots can help them study. Teaching robots can teach them English, Literature, Maths, and other subjects. They can help children improve their English pronunciation.

Other types of robots also at the show. These robots can do many things. Worker robots can build our houses and buildings; doctor robots can help sick people; and space robots can build space stations on the Moon and other planets.

1. What show is on in Ha Noi now?

A. a car show           

B. a robot show           
C. an air show           
2. Who are interested in home robots?
              
A. young people              
B. the children

C. workers
3. What is NOT TRUE about teaching robots?
            A. teach students           
B. make tea or coffee
C. improve students'

                                                                                                                 pronunciation
4. What can doctor robots do?
           
A. help sick people 

B. build space stations 
C. build our houses and    

                                                                                                                 buildings 


5. How many types of robots are mentioned in the passage? (to mention: đề cấp đến)
              
A. 4



B. 5



C. 6
II. Read tips for preventing pollution (1-5) and match each tip with a suitable picture/ sign (A-G). There is one example. (2.0 pts)
Đọc những lời khuyên nhằm ngăn chặn ô nhiễm môi trường (1-5) và nối mỗi lời khuyên với một bức trang/ biển báo phù hợp (A-G). Câu 0 là một ví dụ.
Your answer:  Example: 0 – A
	Column A
	Column B

	0. Turn off the lights when going out.
1. Don't smoke.
2. Don't throw rubbish into the river.
3. Have a shower instead of a bath.
4. Plant more trees.
5. Reduce, reuse and recycle.
	A.
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C. WRITING

I. Complete the sentence as directed at the end of each sentence. (1.5 pt)

(Hoàn thành câu như hướng dẫn ở cuối mỗi câu)

1. do/ think about/ What/ you/ making pottery/ ?// (Put the words to make a complete sentence. = Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh.)
2. read and write/ she/ Could/ when she was 6/ ?// (Put the words given to make a complete sentence = Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh)
3. If/ the Earth/ be/ warm, the sea level/ rise.// (Use the words given to make a meaningful sentence = Dùng các từ cho sẵn để viết thành một câu có nghĩa.)
4. They/ hate/ eat/ noodles. (Use the words given to make a meaningful sentence = Dùng các từ cho sẵn để viết thành một câu có nghĩa.)
5. What is your hobby? (Answer the question = Trả lời câu hỏi.)

II. Use the words given to make a complete passage. (1.5 pt)
(Dùng các từ gợi ý để viết thành một đoạn văn hoàn chỉnh)

I/ like/ swim./ There/ a pool/ near/ house,/ so/ I/ go there/ four times/ week/ swim. It/ fun/ because/ I/ can play/ the water/ and/ keep fit/ the same time.

===========The end ============

Họ tên học sinh:……………………………………Số báo danh:…………………..

Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:……………….………….
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